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1. Giới thiệu nghiên cứu
Trách nhiệm xã hội ngày càng đóng vai trò quan

trọng trong kế hoạch hành động, chương trình nghị
sự của các tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế
vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về mối
quan hệ giữa chi phí trách nhiệm xã hội và hiệu quả
tài chính của doanh nghiệp. Nhiều học giả khẳng
định mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội
và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp (Oeyono và
cộng sự, 2011; Orlitzky và cộng sự, 2003; Van
Beurden và Gössling, 2008); một số khác lại cho
rằng không tồn tại mối quan hệ, hoặc thậm chí quan
hệ ngược chiều giữa hai đại lượng này (Aupperle và
cộng sự, 1985; Crisostomo và cộng sự, 2011).
Những kết quả nghiên cứu mâu thuẫn này làm nổi
bật tính cấp thiết cần nghiên cứu khẳng định mối
quan hệ giữa chi phí trách nhiệm xã hội và hiệu quả
tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Việt Nam, khái niệm về trách nghiệm xã hội
doanh nghiệp tuy không còn xa lạ, nhưng vai trò vẫn
chưa được làm rõ, chưa được coi trọng như một hoạt
động chính thức thường xuyên của doanh nghiệp.

Về lý luận, các nghiên cứu khoa học về vấn đề này
ở nước ta, đặc biệt về mối quan hệ giữa chi phí trách
nhiệm và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, còn
rất hạn chế, cùng với các kết quả nghiên cứu chưa
thực sự thuyết phục (Hồ Thị Vân Anh, 2018; Châu
Thị Lệ Duyên và cộng sự, 2014; Trần Đình Phụng
và cộng sự, 2019).

Chính vì những bất cập còn tồn tại trên đây, tác
giả chọn nghiên cứu chủ đề “Tác động của chi phí
trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính của các
doanh nghiệp Việt Nam”. Dựa trên khái niệm và
vai trò của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,
tác giả sẽ phân tích mối quan hệ giữa chi phí trách
nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp, từ đó chỉ ra tác động của chi phí trách
nhiệm đối với cộng đồng, đối với nhân sự của
doanh nghiệp và đối với khách hàng. Từ đó, tác giả
sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy các
doanh nghiệp Việt tích cực tham gia hơn nữa vào
các hoạt động trách nhiệm xã hội, không chỉ vì
mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp, mà còn vì sự
phát triển bền vững của đất nước.
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Bài viết này nghiên cứu định lượng ảnh hưởng của các loại chi phí trách nhiệm xã hội tới hiệu quả
tài chính của doanh nghiệp thông qua khảo sát điều tra bảng hỏi đối với 296 doanh nghiệp niêm

yết trên sàn chướng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy chi phí trách nhiệm đối với cộng
đồng và nhân sự nội bộ của doanh nghiệp có tác động đáng kể tích cực đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp; trong khi chi phí trách nhiệm đối với khách hàng lại không tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính
của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đi sâu phân tích đánh giá thực trạng chi phí TNXH và đưa ra một
số giải pháp đối với doanh nghiệp cũng như nhà nước và các cơ quan hữu quan nhằm thúc đẩy hoạt động
TNXH, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng nước nhà.



2. Cơ sở lý luận
2.1. Trách nhiệm xã hội và mối quan hệ với

hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp

được định nghĩa là một loại hình hoạt động của
doanh nghiệp; cũng có thể được coi là những cam
kết đóng góp của doanh nghiệp cho phát triển kinh
tế bền vững của cộng đồng địa phương, nơi doanh
nghiệp hoạt động nói riêng và xã hội nói chung;
đồng thời, cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống cho người lao động của doanh nghiệp, cũng
như gia đình của họ (Sheehy, 2015). TNXH của
doanh nghiệp bao gồm các kỳ vọng về kinh tế, pháp
lý, đạo đức của xã hội đối với các doanh nghiệp tại
một thời điểm nhất định. Mặc dù hiện nay chưa có
một khái niệm thống nhất, hay những chuẩn mực về
hành vi TNXH của doanh nghiệp, nhưng các định
nghĩa về TNXH đều cho rằng: doanh nghiệp, khi
hoạch định chiến lược, cần lồng ghép vào cả các kỳ
vọng của xã hội (Gossling và Vocht, 2007), coi đó là
một trong những mục tiêu cần đạt được trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển
của mình.

Sturdivant (1979) cho rằng có năm bên liên quan
chính trong hoạt động cảu doanh nghiệp, gồm: cổ
đông, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, và
cộng đồng. Theo học thuyết các bên liên quan, năm
đối tượng trên có những mối liên hệ ràng buộc mật
thiết đến hoạt động, cũng như kết quả xã hội của
doanh nghiệp (Perez và cộng sự, 2019). Khi đã xác
định được các bên liên quan, các quyết định của
doanh nghiệp sẽ có những tác động, không chỉ về
mặt kinh tế mà cả về đạo đức, đến khách hàng,
người lao động, nhà cung cấp của doanh nghiệp,
cũng như một cá nhân bất kỳ trong cộng đồng
(Godos-Diez và cộng sự, 2014). Từ đó, học thuyết
các bên liên quan tiếp cận doanh nghiệp theo hướng
phát triển bền vững và đóng góp vào phúc lợi xã hội,
điều này giúp cải thiện đáng kể thương hiệu và giá
trị của doanh nghiệp. Như vậy, thực hiện TNXH,
hay quyết định bỏ chi phí để thực hiện TNXH, có
thể tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp. 

Cụ thể, các tác giả khẳng định rằng TNXH là
động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả tài chính
của doanh nghiệp. Waddock và Graves (1997),
nghiên cứu 469 doanh nghiệp, đã nhận thấy TNXH
buộc doanh nghiệp phải quản lý tốt hơn nguồn lực

của mình, do đó tác động tích cực đến hiệu quả tài
chính trong hiện tại và tương lai. Preston và
O'bannon (1997) cho rằng, TNXH giúp giảm chi phí
của công ty, tạo ra giá trị cho các bên liên quan và
nâng cao năng lực nội bộ, chẳng hạn như trở thành
doanh nghiệp tiên phong trong ngành. Tất cả những
điều này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp. Do đó, bằng cách đầu tư vào TNXH,
doanh nghiệp xây dựng được danh tiếng của mình,
từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động tài chính.
Không chỉ có thế, TNXH còn giúp doanh nghiệp
xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, thu
hút nhân tài, giảm rủi ro cho tổ chức (Bird và cộng
sự, 2007).

2.2. Tác động của các loại chi phí trách nhiệm
xã hội đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Khi thực hiện TNXH, doanh nghiệp phải bỏ chi
phí đầu tư cho các hoạt động phục vụ phát triển bền
vững của các bên liên quan. Các chi phí TNXH có
thể kể đến gồm: hệ thống xử lý nước và rác thải ra
môi trường, đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc dây
chuyền hiện đại để tăng năng suất và chất lượng sản
phẩm, hay đầu tư cho trang phục bảo hộ cho các cán
bộ công nhân viên. Tuy nhiên, lợi ích mà doanh
nghiệp thu về cũng không nhỏ, như: nâng cao danh
tiếng, thương hiệu của doanh nghiệp, cải thiện quan
hệ chuỗi cung ứng, tăng năng suất và chất lượng sản
phẩm, tăng lòng trung thành của khách hàng,...
(OECD, 2011). Như vậy, TNXH mang đến nhiều cơ
hội hơn, có thể góp phần tích cực cho hiệu quả tài
chính của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu này sử dụng cấu trúc ba chiều của
TNXH (Freeman, 1984; Singh và Misra, 2021), chia
chi phí TNXH thành ba loại : (1) TNXH hướng tới
cộng đồng quan tâm đến hoạt động từ thiện trong
cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ
tài chính cho cộng đồng về nghệ thuật, văn hóa, giáo
dục, y tế...; (2) TNXH đối với nhân viên bao gồm
các hoạt động có trách nhiệm xã hội của tổ chức đối
với phúc lợi của nhân viên; (3) TNXH đối với khách
hàng bao gồm các dịch vụ chất lượng cao, luồng
thông tin cần thiết, giải quyết khiếu nại và sự hài
lòng (Rettab, Brik và Mellahi, 2009). Các giả thuyết
về tác động của chi phí TNXH cho ba loại hình này
đến kết quả tài chính của doanh nghiệp được phát
triển như sau:

Về chi phí TNXH đối với cộng đồng: Khi tham
gia vào các hoạt động TNXH đối với cộng đồng,
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doanh nghiệp phải bỏ chi phí ra để cải thiện và nâng
cao chất lượng cho các vấn đề chung của cộng đồng,
chẳng hạn như đào tạo việc làm, bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên, chăm sóc môi trường, tài trợ và quảng
bá các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống
của địa phương, hỗ trợ cho y tế, thể thao, giảm thất
nghiệp, chăm sóc trẻ em, xóa nghèo,... Những hoạt
động này hướng tới phúc lợi xã hội và tập trung vào
việc thu hút sự chú ý của các bên liên quan, đặc biệt
là khách hàng, cổ đông và nhà cung cấp. Từ đó nâng
cao danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp cũng như
ảnh hưởng tích cực đến các quyết định của các bên
liên quan có lợi cho doanh nghiệp (Singh và Misra,
2021). Không những thế, các hoạt động TNXH có
xu hướng tập trung vào các sáng kiến xã hội ở cấp
địa phương, giúp nâng cao hoạt động của công ty về
mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Tất cả những lợi
ích mà doanh nghiệp thu được sẽ khiến hiệu quả
hoạt động của tổ chức được cải thiện, từ đó nâng cao
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Chính vì thế,
ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh
nghiệp đa quốc gia, nhận thức được tầm quan trọng
của việc tham gia các hoạt động TNXH ở cấp địa
phương cũng như toàn cầu (De Chiara và Russo
Spena, 2011).

Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu thứ nhất như sau:

H1: Chi phí trách nhiệm xã hội đối với cộng
động có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp.

Về chi phí TNXH đối với người lao động của
doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp bỏ chi phí TNXH
vì lợi ích và phúc lợi của cán bộ công nhân viên,
chẳng hạn như trang bị các đồ bảo hộ, thiết bị an
toàn đảm bảo thuận lợi và an tâm cho nhân viên khi
làm việc, chi phí này có thể có tác động đáng kể đến
hiệu quả công việc. Theo đó, nhờ cảm giác an toàn
khi làm việc mà hiệu suất công việc của nhân viên
được cải thiện: sản phẩm làm ra nhiều hơn, đạt chất
lượng tốt hơn, nhân viên cung cấp các dịch vụ tốt
hơn cho khách hàng và đối tác của doanh nghiệp
(Lee và cộng sự, 2013). Bên cạnh đó, nhân viên
thường tìm kiếm sự công nhận trong công ty. Do đó,
một khi được công ty trang bị hoặc bỏ ra chi phí
trách nhiệm để đảm bảo cho công việc, tinh thần và
cuộc sống của mình, nhân viên sẽ tăng thêm cảm
giác gắn bó với công việc, hết lòng vì công việc, đặc
biệt những nhân tài sẽ muốn gắn bó lâu dài hơn với

đơn vị. Không những thế, những hoạt động TNXH
của doanh nghiệp đối với nhân sự sẽ được lan truyền
ra bên ngoài, giúp thu hút những cá nhân xuất sắc.
Khi sở hữu được lực lượng nhân sự chất lượng và
trung thành, dĩ nhiên hiệu suất công việc sẽ được cải
thiện rõ nét, đồng nghĩa với hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp cũng sẽ tăng trưởng.

Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:

H2: Chi phí trách nhiệm xã hội đối với nhân sự
có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp.

Về chi phí TNXH đối với khách hàng: Để thực
hiện TNXH đối với khách hàng, doanh nghiệp sẽ
cần đầu tư vào các nguồn lực cần thiết để có được
dịch vụ chất lượng cao, nguồn thông tin cập nhật,
giải quyết nhanh chóng khiếu nại của khách hàng
nhằm khiến khách hàng cảm thấy hài lòng. Đó là vì
các công ty hiện nay có cách tiếp cận đa chiều, coi
khách hàng là một phần của nền kinh tế, là thành
viên của cộng đồng và của quốc gia mà họ hoạt
động với tư cách là người tiêu dùng. Chính vì thế,
thực hành TNXH giúp doanh nghiệp tăng cường
mối quan hệ với khách hàng, tạo ra mức độ nhận
biết cao hơn ở khách hàng với công ty đó, kết quả là
khách hàng bắt đầu ủng hộ công ty nhiều hơn. Sen
và Bhattacharya (2001) cũng đã chứng minh cho lập
luận trên trong nghiên cứu của mình khi tuyên bố
rằng TNXH ảnh hưởng tích cực đến đánh giá của
người tiêu dùng. Rõ ràng rằng nếu một công ty
không vì khách hàng, không đối xử công bằng với
khách hàng của mình thì lòng tin của khách hàng đối
với công ty sẽ bị giảm sút. Ngược lại, sẽ khiến mức
độ hài lòng của khách hàng tăng lên và niềm tin của
họ dành cho doanh nghiệp cũng nhờ thế được cải
thiện. Điều này sẽ gia tăng mức độ nhận dạng tổng
thể của doanh nghiệp, dẫn đến sự tăng trưởng trong
hiệu quả tài chính của đơn vị đó. 

Trên cơ sở phân tích trên đây, tác giả đề xuất giả
thuyết nghiên cứu như sau:

H3: Chi phí trách nhiệm xã hội đối với khách
hàng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp.

3. Thiết kế nghiên cứu
Để nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí TNXH

và hiệu quả tài chính doanh nghiệp, tác giả tiến hành
xây dựng khung lý luận nghiên cứu trên cơ sở tổng
hợp các tài liệu sách, báo, công trình nghiên cứu
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khoa học đã công bố, cũng như số liệu của tổng cục
thống kê có liên quan đến chủ đề. Từ cơ sở lý luận
này, mô hình hồi quy được xây dựng với 3 biến độc
lập gẵn với ba loại chi phí TNXH của doanh nghiệp;
và 3 biến kiểm soát liên quan đến những đặc điểm
cơ bản là tuổi, quy mô lao động và quy mô doanh
thu của doanh nghiệp. Phương trình hồi quy được
xây dựng như sau:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5
+ β6X6 + e

Trong đó:
Y = Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
X1 = Chi phí trách nhiệm xã hội cho cộng đồng

X2 = Chi phí trách nhiệm xã hội cho nhân sự
X3 = Chi phí trách nhiệm xã hội cho khách hàng
X4 = Biến kiểm soát Tuổi (năm thành lập) của

đơn vị
X5 = Biến kiểm soát Quy mô lao động của đơn vị
X6 = Biến kiểm soát Quy mô doanh thu của đơn vị
β0 đến β6 = các hệ số hồi quy (regression coef-

ficients)
e = sai số (error term)
Để kiểm định mô hình, tác giả đã tiến hành điều

tra bảng hỏi đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Bảng hỏi được thiết kế gồm 3 phần. Phần 1 về thông
tin chung của doanh nghiệp. Phần 2 gồm các câu
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hỏi, theo thang đo Likert từ 1 đến 5, đánh giá thực
trạng các loại chi phí TNXH của doanh nghiệp.
Phần 3 gồm các đánh giá về hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp trong thời gian qua.

Đối tượng khảo sát điều tra được xác định là các
doanh nghiệp đang niêm yết trên 2 sàn chứng khoán
Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX). Lựa chọn
này thực hiện trên cơ sở thực tiễn rằng: các doanh
nghiệp niêm yết đều có quy mô đủ lớn để thể hiện
trách nhiệm với xã hội; các thông tin tài chính cũng
đảm bảo sự minh bạch để có thể phản ánh trung thực
nhất chi phí TNXH và hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp trong thời gian qua.

Khảo sát điều tra được thực hiện qua thư điện tử
email trong giai đoạn 2020 - 2021, là giai đoạn
khủng hoảng dịch bệnh covid-19 đang bùng phát,

càng có thể cho phép làm rõ hơn vai trò và tác động
của TNXH đối với hiệu quả tài chính doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát thu về được 296 bảng hỏi hợp lý,
hình thành mẫu nghiên cứu như sau:

Kết quả kiểm định thang đo các biến nghiên cứu
(trình bày trong bảng 2) cho thấy các biến gộp hình
thành từ các câu hỏi trong bảng hỏi khảo sát điều tra
đều có các hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7 đạt
ngưỡng thống kê; các hệ số kiểm định Kaiser-
Meyer-Olkin cũng đạt ngưỡng thống kê 95% (Sig.)
và đều có giá trị KMO lớn hơn 0,7. Điều này cho
phép khẳng định độ tin cậy của các thang đo sử dụng
đối với các biến độc lập và phụ thuộc trong nghiên
cứu này.
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Kết quả hồi quy được trình bày trong bảng 3

dưới đây. Mô hình phù hợp với dữ liệu thu được và
tồn tại các biến giải thích có ý nghĩa với giá trị F =
30,484 có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng tin cậy 95%
(Sig. = 0,000). Giá trị R bình phương hiệu chỉnh đạt
0,775 cho thấy các biến độc lập đưa vào mô hình
giải thích được 77,5% sự biến thiên của biến phụ
thuộc. Phân tích đa cộng tuyến với các giá trị VIF
đều nhỏ hơn 2, đảm bảo kết quả hồi quy là đáng tin
cậy. Các kết quả này cho phép khẳng định mô hình
hồi quy đạt mức tin cậy.

Về chi phí TNXH cho cộng đồng, kết quả hồi
quy cho thấy biến độc lập này (X1) có tác động đáng
kể cùng chiều đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp tham gia khảo sát ở ngưỡng tin cậy 99% (B
= 0,207, Sig. = 0,000). Giả thuyết 1 được khẳng
định đúng. Thật vậy, khi doanh nghiệp bỏ ra chi phí
TNXH để phục vụ cộng đồng, đóng góp cho sự phát
triển kinh tế xã hội thông qua những hành động thiết
thực như xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và nâng cao
chất lượng môi trường sống, các hoạt động thiện
nguyện,… hình ảnh và sự tử tế của doanh nghiệp sẽ
gây được thiện cảm đối với xã hội, thu hút được sự
chú ý của cộng đồng, từ đó nâng cao giá trị thương

hiệu và uy tín của doanh nghiệp. Khi uy tín và
thương hiệu được cải thiện, doanh nghiệp sẽ có
nhiều cơ hội hơn trong thu hút các đối tác, nhà đầu
tư và người lao động và sẽ được hưởng nhiều lợi
nhuận kinh tế, nâng cao được hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp. 

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí
hậu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi
trường, sức khỏe con người cũng như sự phát triển
bền vững của hệ sinh thái. Nhận thức được điều này,
rất nhiều doanh nghiệp trong nước đã khởi xướng

những hoạt động TNXH mang ý nghĩa thiết thực.
Chẳng hạn như Prudential Việt Nam đã khởi xướng
dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”
nhằm kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng
rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Không chỉ có thế,
Prudential Việt Nam còn sửa và xây mới nhiều ngôi
trường ở vùng sâu vùng xa, triển khai chương trình
“Vòng tay yêu thương, an tâm tiếp bước” để trao cơ
hội tới trường cho hơn 3000 em nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn trên khắp cả nước. Một tấm gương sáng
khác trong các hoạt động TNXH là công ty
Vinamilk. Trong suốt quá trình hoạt động của mình,
Vinamilk luôn là doanh nghiệp chủ động, tích cực
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R = 0,880; R Square = 0,775; Adjusted R Square = 0,752; 
Sai số chuẩn = 0,791; F = 30,484; Sig.= 0,000.
* có ý nghĩa thống kê với p < .05; 
** có ý nghĩa thống kê với p < .01; 
*** có ý nghĩa thống kê với p < .001.
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trong hàng hoạt các hoạt động vì môi trường, vì
cộng đồng. Trong đó, có hai chương trình lớn gây
được tiếng vang trên khắp cả nước là chiến dịch
“Vinamil 40 năm - Vươn cao Việt Nam” đã trao gần
2 triệu ly sữa cho hơn 40.000 trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn trên khắp cả nước; và chiến dịch “Một
triệu cây xanh” năm 2012. 

Những hoạt động vì cộng đồng của hai công ty
nói trên đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ
môi trường, cải thiện đời sống cho người dân, đặc
biệt là trẻ em. Không chỉ đem lại lợi ích thiết thực
cho xã hội, mà uy tín, thương hiệu và danh tiếng của
các công ty này cũng được nâng cao, chiếm được
cảm tình của đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư
trong và ngoài nước. Sau những hoạt động này,
Prudential Việt Nam và Vinamilk có thêm nhiều
tiềm năng và cơ hội để mở rộng phạm vi hoạt động
của mình, trở thành một trong những công ty đầu
ngành trong lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Tuy
nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế hiện nay là những
doanh nghiệp sẵn sàng tự nguyện bỏ chi phí TNXH
hầu hết là những doanh nghiệp lớn, đã có được chỗ
đứng vững chắc trên thị trường. Còn lại, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ chưa ý thức được các hoạt động
này. Một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp
xuất khẩu, do yêu cầu của đối tác mà buộc phải thực
hiện các TNXH. Nhiều doanh nghiệp khác chỉ hiểu
trách nhiệm xã hội là những hoạt động thiện nguyện,
không có ràng buộc về mặt pháp lý nên không bắt
buộc phải thực hiện. Họ cho rằng các hoạt động
TNXH tốn kém nhiều chi phí, trong khi không nhìn
thấy ngay lợi ích trước mắt nên không muốn thực
hiện các hoạt động này.

Về chi phí TNXH cho người lao động hay nhân
sự nội bộ, kết quả hồi quy cho thấy biến độc lập này
(X2) có tác động đáng kể cùng chiều đến hiệu quả
tài chính của doanh nghiệp ở ngưỡng tin cậy 99% (B
= 0,531, Sig. = 0,000). Giả thuyết 2 được khẳng
định đúng. Đối với người lao động trong doanh
nghiệp, TNXH của doanh nghiệp thể hiện ở những
vấn đề rất cơ bản, chẳng hạn như trả cho họ mức thù
lao xứng đáng với công sức họ bỏ ra; tạo cơ hội phát
triển nghề nghiệp và chuyên môn bình đẳng, không
phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo; được làm việc
trong môi trường an toàn, đảm bảo quyền riêng tư,

cá nhân ở nơi làm việc. Khi bỏ ra chi phí để đáp ứng
những vấn đề trên, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ
chân được những nhân viên có trình độ cao, đồng
thời động lực cho nhân viên làm việc năng suất hơn
và cam kết gắn bó lâu dài với đơn vị. Lợi ích mà
doanh nghiệp thu về chính là nguồn nhân lực chất
lượng cao với hiệu suất công việc ngày càng được
cải thiện. Điều này có tác động rất tích cực đến
doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, giúp nâng
cao hiệu quả tài chính tối đa bởi lao động chất lượng
là yếu tố then chốt quyết định năng suất và chất
lượng sản phẩm.
Ở nước ta hiện nay, các hoạt động TNXH dành

cho nhân sự nội bộ đang được các doanh nghiệp
triển khai tương đối tích cực, do nhiều công ty đã
ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của đội
ngũ nhân sự. Có thể kể đến một loạt các công ty
trong khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đã bổ sung
nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Chẳng
hạn như công ty TNHH Nichirin Việt Nam cho phép
công nhân nghỉ giữa ca để giảm bớt mệt mỏi và căng
thẳng; công ty TNHH Việt Pan Pacific có các hoạt
động tuyên dương, khen thưởng nhân viên xuất sắc
theo tuần, theo tháng; hay công ty TNHH Haem
Vina tặng vitamin cho công nhân nữ đang mang thai
và ứng trước tiền nghỉ thai sản cho lao động nữ sinh
con để đảm bảo chi phí sinh hoạt cho họ. Nhờ thế,
các doanh nghiệp này ngày càng thu hút được nhiều
lao động đến làm việc. Những lao động có kinh
nghiệm và chuyên môn cao vẫn gắn bó với doanh
nghiệp trong một thời gian dài, từ 5 năm trở lên.
Nguồn nhân lực liên tục được bổ sung và nâng cấp
đã giúp các công ty này ngày càng lớn mạnh, thể
hiện ở chất lượng và số lượng sản phẩm tăng trưởng
đều qua các năm. Như vậy, rõ ràng các doanh nghiệp
này đã đạt được hiệu quả tài chính khi thực hiện các
TNXH cho nhân sự nội bộ.

Bên cạnh những doanh nghiệp đã quan tâm hơn
đến nâng cao chất lượng đời sống của các cán bộ
công nhân viên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa
thực hiện những hoạt động TNXH này, hoặc có thực
hiện nhưng mang tính chất hình thức, hời hợt. Đó là
vì TNXH của doanh nghiệp ở Việt Nam, nhất là
TNXH liên quan đến nguồn nhân lực chưa được luật
hóa ở các doanh nghiệp. Do đó, nhiều doanh nghiệp
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coi nhẹ các hoạt động này, và cho rằng những chi
phí TNXH dành cho nhân viên sẽ làm tăng chi phí
cho doanh nghiệp, giảm khả năng cạnh tranh trong
khi không thu được lợi ích trước mắt. Chính vì thế,
hoạt động này chưa được tiến hành một cách đồng
bộ ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Về chi phí TNXH cho khách hàng, kết quả hồi
quy cho thấy biến độc lập này (X3) không có tác
động đáng kể đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp áp dụng KTQT ở ngưỡng tin cậy 95% (B = -
0,019, Sig. = 0,687). Giả thuyết 3 không được khẳng
định đúng. Đó là vì khách hàng ngày càng khắt khe
hơn trong quá trình lựa chọn sản phẩm dịch vụ, họ
sẵn sàng đổi sang sản phẩm khác nếu sản phẩm hiện
thời không đáp ứng nhu cầu (về chất lượng, giá cả,
các dịch vụ đi kèm,…) mà không quan tâm nhiều
đến việc doanh nghiệp đó có bỏ ra nhiều chi phí
TNXH hay không. Mặt khác, trong thời đại phát
triển nhanh chóng như hiện nay, nhu cầu của khách
hàng không cố định mà liên tục thay đổi dẫn đến
mức độ trung thành của khách hàng đối với một sản
phẩm/một thương hiệu thấp. Trong khi đó, mức độ
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao,
một dịch vụ/sản phẩm có đến hàng trăm, thậm chí
hàng nghìn nhà cung cấp. Chính vì thế, khách hàng
có nhiều quyền lựa chọn hơn. Tùy theo mục đích sử
dụng cũng như khả năng chi trả mà họ sẽ đưa ra
quyết định của mình. Theo đó, những thông tin về
giá cả, mẫu mã, tính năng, bảo hành,… của sản
phẩm sẽ được khách hàng ưu tiên hơn là những
thông tin liên quan đến những hoạt động TNXH mà
doanh nghiệp đó đã tham gia.

Thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp ở
Việt Nam chưa mấy mặn mà với các hoạt động
TNXH hướng đến khách hàng, nếu có thực hiện
cũng chỉ ở các doanh nghiệp có quy mô lớn. Lý do
một phần là vì hiểu biết chưa đầy đủ của các doanh
nghiệp, nhất là lãnh đạo doanh nghiệp về TNXH nói
chung và TNXH với khách hàng nói riêng cùng
những lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi thực
hiện các hoạt động này. Bên cạnh đó, việc thực hiện
TNXH đối với khách hàng khiến doanh nghiệp phải
đối mặt với bài toán chi phí khi phải đầu tư trang
thiết bị, máy móc cùng nhiều nguồn lực khác để cải
thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ cũng như công

tác chăm sóc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều
này gây ra nhiều khó khăn và tâm lý e ngại cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó phần lớn các
doanh nghiệp ở nước ta hiện nay đều ở quy mô này.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, do các hoạt động
TNXH không ảnh hưởng đáng kể đến quyết định
mua hàng của khách hàng nên cũng chưa được
nhiều doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Về các biến kiểm soát, kết quả hồi quy cho thấy
cả 2 biến tuổi và quy mô lao động không có tác động
đáng kể đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ở
ngưỡng tin cậy lần lượt là 94% và 96% (hệ số B lần
lượt là -0.096 và 0.025, Sig. = 0.000). Thông
thường, các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính
bao gồm vốn, công nghệ, năng lực quản trị và chất
lượng nguồn nhân lực. Do đó, cho dù doanh nghiệp
mới thành lập, hay có quy mô lao động nhỏ, nhưng
nếu có vốn dồi dào, lãnh đạo giàu kinh nghiệm,
được đầu tư trang thiết bị hiện đại,... thì có nhiều
khả năng sẽ hoạt động tốt, đạt được hiệu quả tài
chính như kỳ vọng. Nhất là trong thời đại công nghệ
thông tin như hiện nay, máy móc công nghệ đã dần
thay thế sức lao động của con người, nên thời gian
hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường cũng
như số lượng lao động không ảnh hưởng đáng kể
đến hiệu quả tài chính. Ở Việt Nam hiện nay, rất
nhiều doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ nhưng hoạt
động hiệu quả nhờ khả năng quản trị tốt và được
trang bị các công nghệ hiện đại, nhất là những công
ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin,
phần mềm. 

Ngược lại, quy mô doanh thu của doanh nghiệp
có quan hệ cùng chiều với hiệu quả tài chính của
doanh nghiệp tham gia khảo sát ở ngưỡng tin cậy
97% (hệ số B là 0.025 và 0.025, Sig. = 0.000). Kết
quả này tương đối dễ hiểu vì doanh thu có liên
quan chặt chẽ đến hiệu quả tài chính. Doanh thu
của doanh nghiệp càng lớn có nghĩa là doanh
nghiệp đang hoạt động hiệu quả, đạt được những
kết quả tốt trong kinh doanh. Sự tăng trưởng của
doanh thu sẽ kéo theo sự tăng trưởng về lợi nhuận
cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần quản
trị tốt doanh thu của mình, đưa ra những kế hoạch
phù hợp nhằm tăng trưởng doanh thu để có kết quả
hoạt động tốt nhất.
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5. Hàm ý và khuyến nghị
5.1. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam về vấn

đề trách nhiệm xã hội
Về TNXH đối với cộng đồng: kết quả nghiên cứu

cho thấy các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các hoạt
động TNXH đối với cộng đồng cần tiếp tục phát huy
truyền thống này, làm tấm gương cho các doanh
nghiệp khác noi theo, tạo nên một cộng đồng doanh
nghiệp có trách nhiệm, hoạt động vì lợi ích chung
của cộng đồng và con người. Đây chính là thông
điệp thực tế mang ý nghĩa mạnh mẽ để các doanh
nghiệp khác ý thức được trách nhiệm chung của
mình, từ đó họ sẽ tự giác hơn, tích cực chủ động hơn
trong các hoạt động thiện nguyện dù cho lợi ích
trước mắt chưa thể đạt được ngay. Các doanh nghiệp
đã tiên phong trong các hoạt động TNXH với cộng
đồng có thể liên kết cùng các doanh nghiệp khác để
mang lại hiệu quả ý nghĩa hơn, đáng kể hơn đối với
cộng đồng. Khi có sự chung tay góp sức từ nhiều
doanh nghiệp, các hoạt động TNXH sẽ lan tỏa mạnh
mẽ, kéo theo sự tham gia của nhiều doanh nghiệp
khác. Khi đó, không chỉ cộng đồng được hưởng lợi
mà uy tín, danh tiếng cũng như thương hiệu của các
doanh nghiệp sẽ được lan tỏa, tạo ấn tượng tốt đẹp
trong mắt khách hàng. Điều này mang đến cho họ
nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư, thu hút được
khách hàng, kéo theo sự tăng trưởng nhất định về
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Về TNXH đối với người lao động hay nhân sự
nội bộ: các doanh nghiệp cần nhận thức rõ tầm quan
trọng của chất lượng nguồn nhân lực để chú trọng
hơn nữa cho các hoạt động TNXH hướng đến nhân
sự. Cụ thể, cần phê duyệt nhiều chính sách tạo động
lực cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn, như tăng
lương, thưởng cho những cá nhân/phòng ban xuất
sắc, tổ chức các kỳ nghỉ hàng năm, tạo môi trường
làm việc an toàn. Nhất là những ngành đặc thù như
xây dựng, hầm mỏ,... cần có phương án đảm bảo an
toàn cho người lao động (đồ bảo hộ, trang thiết bị
dụng cụ đầy đủ, hiện đại,...), tạo môi trường cạnh
tranh bình đẳng cho nhân viên không phân biệt tuổi
tác, giới tính, tôn giáo, dân tộc,... Cần nâng cao vai
trò và trách nhiệm của công đoàn trong mỗi công ty,
để công đoàn là tiếng nói của nhân viên trong việc
đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình. Một khi

nhân viên đã hài lòng với chế độ đãi ngộ thông qua
các hoạt động TNXH mà doanh nghiệp dành cho
mình, họ sẽ có thêm động lực để làm việc, đồng thời
cam kết gắn bó lâu dài đối với doanh nghiệp, từ đó
nâng cao hiệu quả tài chính của đơn vị. 

Về TNXH đối với khách hàng: Mặc dù các hoạt
động TNXH đối với khách hàng không có quan hệ
trực tiếp với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
nhưng sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về thương
hiệu của doanh nghiệp trong lòng khách hàng. Do
đó, các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao
chất lượng và dịch vụ để phục vụ tốt nhất nhu cầu
ngày càng cao của khách hàng. Cụ thể, cần thường
xuyên cung cấp, cập nhật thông tin chính xác về sản
phẩm/dịch vụ cho khách hàng thông qua nhiều kênh
khác nhau, chẳng hạn như tin nhắn, email, mạng xã
hội, các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài
ra, cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách
hàng để nhanh chóng giải quyết những khiếu nại,
thắc mắc của họ. Cần thiết lập đường dây nóng và
thường xuyên khảo sát ý kiến đánh giá của khách
hàng để lắng nghe những đóng góp của họ, từ đó có
phương án nâng cao hơn nữa chất lượng sản
phẩm/dịch vụ và thương hiệu của công ty mình.

5.2. Một số kiến nghị với nhà nước và các cơ
quan hữu quan trong thúc đẩy hoạt động TNXH
doanh nghiệp

Thứ nhất, để thúc đẩy hoạt động TNXH của
doanh nghiệp, nhà nước và các cơ quan hữu quan
cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục
cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là ban lãnh đạo
doanh nghiệp về TNXH. Nội dung tuyên truyền cần
tập trung vào những hoạt động TNXH mà doanh
nghiệp có thể thực hiện, những lợi ích doanh nghiệp
có thể đạt được khi tham gia các hoạt động này. Dần
dần, việc thực hiện TNXH sẽ trở thành động cơ bên
trong của doanh nghiệp, khiến họ tham gia các hoạt
động này vì lợi ích chung và được điều khiển bằng
động cơ đạo đức. 

Thứ hai, nhà nước cần sớm xây dựng một hành
lang pháp lý buộc các doanh nghiệp phải thực thi
TNXH một cách nghiêm túc, đồng bộ và đầy đủ. Để
làm được điều này, trước hết nhà nước cần lắng
nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp, hiểu được những
nguyên nhân vì sao họ chưa mặn mà với các hoạt
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động TNXH (do thiếu tiềm lực tài chính, do chưa
hiểu ý nghĩa của TNXH,...), từ đó có phương án tháo
gỡ những băn khoăn này cho phù hợp. Bên cạnh
việc bắt buộc doanh nghiệp thực hiện TNXH, nhà
nước và các cơ quan hữu quan cũng cần hỗ trợ
doanh nghiệp trong các hoạt động này nhằm khuyến
khích họ tham gia tích cực hơn nữa các TNXH trong
tương lai. Cụ thể, cần có các chương trình vinh danh
những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho cộng
đồng (bảo vệ môi trường, hỗ trợ các hoàn cảnh khó
khăn, xóa đói giảm nghèo,...) như tặng bằng khen,
hay đưa ra những ưu đãi nhất định cho doanh nghiệp
trong quá trình hoạt động của họ. Khi những việc tốt
của doanh nghiệp được công nhận và khuyến khích,
các doanh nghiệp khác cũng sẽ ý thức hơn về trách
nhiệm của mình và tham gia tích cực hơn vào các
hoạt động TNXH.

6. Kết luận
TNXH doanh nghiệp, mặc dù có vai trò, ý nghĩa

ngày càng cao trong những năm gần đây, nhưng vẫn
chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ các doanh
nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đa
phần lo ngại gánh nặng chi phí TNXH ảnh hưởng
tiêu cực đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Vì
vậy, bài viết phân tích mối quan hệ giữa chi phí
trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp để doanh nghiệp phần nào nhận thức được
tầm quan trọng cần phải thực hiện các TNXH,
không chỉ vì sự phát triển bền vững của đơn vị mình,
mà của toàn xã hội và cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí TNXH cho
cộng đồng và cho nhân sự nội bộ có tác động đáng
kể cùng chiều đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp. Trong khi đó, chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra
để thực hiện TNXH cho khách hàng lại không có tác
động đáng kể đến hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp. Đồng thời, số năm hoạt động và quy mô lao
động cũng không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả
tài chính, trong khi quy mô của doanh thu lại có
quan hệ cùng chiều với hiệu quả tài chính của doanh
nghiệp. Rõ ràng, khi doanh nghiệp đầu tư vào các
hoạt động TNXH vì cộng đồng, vì nhân viên của
mình, doanh nghiệp sẽ có thêm uy tín từ xã hội và
niềm tin từ phía nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp sẽ
có thêm cơ hội thu hút các nhà đầu tư bên ngoài, thu

hút được nhân tài để tăng thêm hiệu quả sản xuất,
tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Kết quả là, hiệu
quả tài chính của doanh nghiệp theo đó mà cũng
được cải thiện.

Nhận thức được điều này, các doanh nghiệp cần
tích cực triển khai các hoạt động TNXH hướng đến
cộng đồng và nhân viên, tạo cho họ cuộc sống tốt
đẹp hơn. Đồng thời, nhà nước và các cơ quan hữu
quan cũng cần xây dựng hành lang pháp lý, đi kèm
với những chính sách khuyến khích các doanh
nghiệp tham gia thực hiện TNXH của mình. Có như
thế, không chỉ doanh nghiệp đạt được hiệu quả tài
chính như mong muốn, mà xã hội và cộng đồng
cũng được hưởng lợi, đảm bảo sự phát triển bền
vững cho đất nước trong tương lai.!
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Summary

This paper focuses on the impacts of corporate
social responsibility (CSR) costs on financial per-
formance through an empirical study of 296 listed
firms on the Vietnamese stock exchange. The
regression results indicate that CSR costs towards
community and towards employees have a signifi-
cant positive impact on the financial performance of
enterprises; while CSR costs towards customers do
not have significant impact on the financial per-
formance of the firm. Based on these findings, we
discuss on the CSR costs by proposing some recom-
mendations for Vietnam firms and government in
order to promote CSR for sustainable development
of the firm and the local community.
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